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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy các CTĐT thứ 2 khóa QH-2016-X, đợt 3

____________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban
hành theo Quyết định số 510/QĐ-XHNV, ngày 05/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số
5115/QĐ- ĐHQGHN, ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-XHNV, ngày 02/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo đại học chính quy các CTĐT thứ 2
khóa QH-2016-X;

Căn cứ Biên bản họp xét công nhận trúng tuyển đào tạo đại học chính quy CTĐT thứ 2 khóa QH-
2016-X của Hội đồng tuyển sinh đào tạo đại học chính quy các CTĐT thứ 2 khóa QH-2016-X ngày
05/6/2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 25 sinh viên trúng tuyển đại học chính quy khóa QH-2016-X vào
CTĐT thứ 2 của các ngành Báo chí, Khoa học quản lí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,
Quốc tế học và Tâm lí học (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nơi nhận:
- Như Điều 2; (Đã ký)
- Lưu ĐT, HC-TH.

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn



DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC CTĐT THỨ 2 KHÓA QH-2016-X, ĐỢT 3
(kèm theo Quyết định số: 1418 /QĐ-XHNV, ngày 09 /6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ngành học thứ nhất Khóa học Trường quản lý
sinh viên

Điểm
TBCHT

Ghi chú

I. Ngành Báo chí: 10 sinh viên

1 14031230 Nguyễn Phương Anh 18/02/1996 Nữ Hà Nội Triết học QH-2014-X Trường ĐHKHXH&NV 2.04

2 15032220 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 04/01/1997 Nữ Ninh Bình Chính trị học QH-2015-X Trường ĐHKHXH&NV 2.64

3 13030068 Đỗ Thị Mai Dung 01/07/1995 Nữ Lạng Sơn Lịch sử QH-2013-X Trường ĐHKHXH&NV 2.89

4 13030703 Lèo Thị Dung 11/07/1995 Nữ Quảng Ninh Lịch sử QH-2013-X Trường ĐHKHXH&NV 3.04

5 13030297 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 26/09/1995 Nữ Hải Dương Xã hội học QH-2013-X Trường ĐHKHXH&NV 3.00

6 13030891 Nguyễn Cao Quý 09/09/1995 Nam Hưng Yên Triết học QH-2013-X Trường ĐHKHXH&NV 3.20

7 14031295 Trần Vân Trang 05/09/1996 Nữ Hà Nội Triết học QH-2014-X Trường ĐHKHXH&NV 2.13

8 15044460 Kiều Mai Anh 13/03/1997 Nữ Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc QH-2015-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.97

9 14041108 Lê Thị Quỳnh Anh 08/08/1996 Nữ Nghệ An Ngôn ngữ Pháp QH-2014-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.72

10 15042157 Trần Gia Linh 18/12/1997 Nữ Hà Nội Ngôn ngữ Nga QH-2015-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.28

IV. Ngành Khoa học quản lí: 01 sinh viên

1 14032556 Nguyễn Thị Như 25/11/1996 Nữ Hà Nội Triết học QH-2014-X Trường ĐHKHXH&NV 2.62

V. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 11 sinh viên

1 14032514 Phạm Thị Duyên 03/04/1996 Nữ Hải Dương Thông tin học QH-2014-X Trường ĐHKHXH&NV 2.32

2 15030666 Âu Mạnh Quang 28/03/1996 Nam Hà Nội Lịch sử QH-2015-X Trường ĐHKHXH&NV 2.50

3 14040010 Bùi Thế Nam Anh 13/12/1996 Nam Hà Nội Ngôn ngữ Pháp QH-2014-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.04

4 15044799 Nguyễn Thanh Bình 18/03/1997 Nữ Hải Dương Sư phạm tiếng Anh QH-2015-F Trường ĐH Ngoại ngữ 3.30

5 15040505 Trần Bùi Phương Dung 13/03/1996 Nữ Thanh Hóa Sư phạm tiếng Anh QH-2015-F Trường ĐH Ngoại ngữ 3.34 CLC

6 14040151 Nguyễn Thị Duyên 19/01/1996 Nữ Vĩnh Phúc Sư phạm tiếng Anh QH-2014-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.73

7 15040159 Nguyễn Minh Hiền 22/11/1997 Nữ Vĩnh Phúc Sư phạm tiếng Anh QH-2015-F Trường ĐH Ngoại ngữ 3.56

8 15041361 Hà Thị Hoa 01/08/1997 Nữ Thái Bình Sư phạm tiếng Anh QH-2015-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.68

9 14041155 Ngô Đặng Đại Phong 05/06/1996 Nam Nghệ An Ngôn ngữ Pháp QH-2014-F Trường ĐH Ngoại ngữ 3.04 CLC



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ngành học thứ nhất Khóa học Trường quản lý
sinh viên

Điểm
TBCHT

Ghi chú

10 14041021 Trần Thị Thanh Tâm 18/12/1996 Nữ Nam Định Ngôn ngữ Nga QH-2014-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.14

11 15040453 Phạm Kim Thùy 22/06/1997 Nữ Hòa Bình Ngôn ngữ Pháp QH-2015-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.83

VI. Ngành Quốc tế học: 01 sinh viên

1 13041266 Vũ Thị Bình Minh 09/08/1995 Nữ Thái Bình Sư phạm tiếng Anh QH-2013-F Trường ĐH Ngoại ngữ 3.61 CLC

VII. Ngành Tâm lí học: 03 sinh viên

1 15034946 Dương Thị Hoa 30/05/1996 Nữ Bắc Ninh Công tác xã hội QH-2015-X Trường ĐHKHXH&NV 2.71

2 14040795 Nguyễn Thị Thu 21/10/1996 Nữ Vĩnh Phúc Ngôn ngữ Anh QH-2014-F Trường ĐH Ngoại ngữ 2.57

Danh sách gồm có 25 sinh viên.


